
 

 

 

TÒA             

                

       ÒA                           

                       –       –           
 

Bản án số: 314/2017/HSPT    

Ngày: 27/10/2017     

NHÂN DANH 

 ƢỚ        Ò                            
 

 Ò                        THÁP 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n  h  Mai 

Các  hẩm phán:                         Ôn  Huỳnh  hanh Mỹ 

                                                    B  N u  n  h  Võ  rinh 

 hư ký  òa án  hi biên bản phiên tòa: Ôn   h m V n  u n Em –  hư ký 

 òa án nhân dân tỉnh Đồn   háp. 

Ð i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồn   háp tham  ia phiên tòa: Bà 

Lưu  hú  Ái - Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 10 n m 2017, t i trụ sở  òa án nhân dân tỉnh Đồn   háp xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 284/2017/HSPT ngày 11 tháng 10 n m 2017 

đối với b  cáo Dươn  Q. 

Do có khán  cáo của b  cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 

32/2017/HSST ngày 29 tháng 8 n m 2017 của  òa án nhân dân th nh phố  . 

B  cáo có kháng cáo: 

 ƢƠ   Q AB 

- Sinh n m 1984; 

- HKTT v  ch  ở:  ố A đư n   ỉnh l  B, khóm  , phư n   n H, th nh 

phố  , tỉnh Đồn   háp; 

- N h  n hiệp: Lái xe; 

-  rình đ  v n hóa: 10/12; 

- Con ông Dươn  V n H1, sinh 1961 v  b  N u  n  h   1, sinh 1962; 

- Vợ, con: Chưa; 

-  nh, ch , em: Có 01 n ư i sinh n m 1995; 



 

2 

 

-  i n sự: Có 01 ti n sự. N    05/10/2016 b  C n  an th nh phố  xử ph t 

4.000.000 đồn  v  h nh vi  â  rối tr t tự c n  c n ; 

-  i n án: Kh n ; 

- Áp dụn  biện pháp n  n ch n c m đi khỏi nơi cư trú: N    06/6/2017; 

- B  cáo đan  t i n o i  Có m t . 

N ư i b o chữa cho b  cáo Dươn  Q AB: Lu t sư C – V n phòn  lu t sư 

C1, thu c đoàn Lu t sư tỉnh Đồn   háp (Có m t . 

Ngoài ra, trong vụ  n ng  i    h i  ng  i có qu  n   i  ngh   vụ  i n qu n 

không  h ng c o và Viện  iểm s t  hông  h ng ngh . 

N        : 

 h o c o tr ng c   Viện  iểm s t nh n   n thành ph    và   n  n h nh s  

s  thẩm c        n nh n   n thành ph    th  nội  ung vụ  n đ  c tóm t t nh  

sau: 

V o khoản  19  i  55 phút n    12/4/2017, Dươn  Q AB uốn  bia c n  

với anh Võ N ọc  1, các ch   r n Kim H2,  rươn   h   hảo D, N u  n Minh 

Quỳnh N v  ba n ư i b n nam khác  kh n  rõ họ tên, đ a chỉ  t i quán  X 2  

tọa l c số E đư n  N u  n  2, Khóm F,  hư n  K, th nh phố  . Do trước đó 

S1 đ  có uốn  rượu, bia nên khi mọi n ư i n ồi chun  b n m i bia nhưn  anh 

S1 kh n  uốn  m  kể cho ch  H2 n he chu ện đánh nhau ở đám cưới.  B n he 

kh n  th ch nên kêu anh S1 đ n  kể nữa nhưn  anh  1 kh n  n he m  ti p tục 

kể chu ện đánh nhau. Do đó  B đ n  lên c m l  bia trên ta  phải nói với anh 

S1 như sau:  Nói th t hồi n    i  ở đâ  kh n  bi t m  , nhưn  m   v  đâ  

nh u k  m  kể chu ện đánh l n ho i, th ch đánh kh n , đánh với tao n  , v a 

nói xon   B n m l  bia trún  v o v n  thái dươn  trái l m  1 n   xuốn  n n 

quán.  h   v  , ch  N c m l  thủ  tinh n m v o v n  m t bên trái, l m cho 

cánh m i trái của  B chả  máu. Lúc n    B x n  l i d n  ta  đánh 02 đ n 03 

cái trún  v o m t trái v  đ u ch  N.  au đó  B nhìn th   anh  1 đan  n ồi d   

nên AB ti p tục d n  ta  đánh 04 đ n 05 cái v o m t anh  1, rồi  B chụp l   

vỏ chai bia  i er để trên b n đánh trún  v o v n  trán bên trái của  1 l m v  

chai bia, ch  H2 can n  n thì  B ti p tục l   m t vỏ chai bia khác đ p xuốn  

b n v  ra v  đ nh ti p tục đánh anh  1 nhưn  được ch  H2 k o  B ra. Anh S1 

bỏ ch   ra trước cửa quán thì  B đu i theo ti p tục d n  ta  đánh hai cái v o 

m t anh  1 l m anh  1 n   xuốn  đ t, được mọi n ư i can n  n nên  B mới 

d n  ta . 
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 nh Võ N ọc  1 b  thươn  t ch được chu ển đ n Bệnh viện đa khoa 

th nh phố   đi u tr  đ n n    19/4/2017 thì được xu t viện, còn ch  N u  n 

Minh Quỳnh N đi u tr  t i Bệnh viện đa khoa th nh phố  đ n n    14/4/2017 

thì xu t viện. 

 au khi sự việc xả  ra, cơ quan Cảnh sát đi u tra ti n h nh khám n hiệm 

hiện trư n  đ  thu  iữ v t ch n   ồm: 03 mảnh v  l  thủ  tinh v  03 mảnh v  

vỏ chai bia  i er m u nâu. 

  i bản k t lu n  iám đ nh pháp   v  thươn  t ch số 148/   -TTPY ngày 

18/5/2017 của  run  tâm pháp   thu c  ở   t  tỉnh Đồn   háp đ  k t lu n 

thươn  t t của anh Võ N ọc  1 như sau: 

 1. D u hiệu ch nh qua  iám đ nh: 

- Đa sẹo v t thươn  ph n m m v n  trán trái, chân m   trái, đu i m   

trái, thái dươn  trái,  ò má trái  â  ảnh hưởn  thẩm mỹ. 

- Đa sẹo ph n m m  óc h m trái, c  trái, vai trái, xươn  đòn trái, cẳn  ta  

phải sẹo l nh. 

2.    lệ thươn  t t: 18% t i th i điểm  iám đ nh . 

 ron  quá trình đi u tra, Dươn  Q  B đ  bồi thư n  chi ph  đi u tr  

thươn  t ch của anh  1  ồm: 

- Chi ph  đi u tr  thươn  t ch l  1.658.000 đồn ,  i n c n  lao đ n  l  

1.992.000 đồn ,  i n  n l  350.000 đồn ,  i n t n th t tinh th n l  1.000.000 

đồn .   n  c n : 5.000.000đ.  nh Võ N ọc  1 đ  nh n ti n xon  v  l m đơn 

b i n i, xin  iảm nhẹ hình ph t cho AB. 

Đối với ch  N u  n Minh Quỳnh N, qua  iám đ nh t  lệ thươn  t t l  

01%, AB đ  bồi thư n  cho ch  N số ti n 3.000.000 đồn ; ch  N nh n ti n xon  

v  có đơn b i n i kh n   êu c u xử lý hình sự nên kh n  xem x t v  trách 

nhiệm hình sự đối với  B. 

  i   n  n h nh s  s  thẩm s : 32/2017/HSST ngày 29/8/2017 c   Tòa án 

nhân dân thành ph    đã qu ết đ nh: 

 u ên bố: B  cáo Dươn  Q  B ph m t i  Cố ý  â  thươn  t ch .  

Áp dụn  Khoản 2 Đi u 104, Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Đi u 46 của B  

lu t Hình sự:  

Xử ph t: B  cáo Dươn  Q  B m c án 02 n m t  (H i năm tù).  h i h n 

t  t nh t  n    b  cáo ch p h nh hình ph t. 
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Ngoài ra, án s  thẩm còn tu  n v , xử    v t ch ng   n phí và qu  n  h ng 

cáo th o  u t đ nh. 

Ngày 05 thán  9 n m 2017, b  cáo Dươn  Q  B có đơn khán  cáo với n i 

dung xin  iảm nhẹ hình ph t v  xin được hưởn  án treo. 

Ý ki n của đ i diện Viện kiểm sát tỉnh Đồn   háp đ  n h : C n c  điểm c 

khoản 1 Đi u 249 B  lu t tố tụn  hình sự. Ch p nh n khán  cáo xin  iảm nhẹ 

hình ph t của b  cáo Dươn  Quốc  B, sửa qu  t đ nh bản án sơ thẩm v  hình 

ph t v  đ  n h   iảm cho b  cáo t   03 tháng đ n 06 tháng tù. 

  i phiên tòa Lu t sư b o chữa cho b  cáo thốn  nh t án sơ thẩm xử b  cáo 

v  t i  Cố ý  â  thươn  t ch  theo khoản 2 Đi u 104 B  lu t hình sự. Nhưn  sau 

khi ph m t i b  cáo đ  t ch cực bồi thư n  xon  trách nhiệm dân sự cho n ư i b  

h i v  n ư i b  h i b i n i kh n   êu c u xử lý hình sự,  ia đình b  cáo có ông 

n o i l   n  Hồ V n N1 v  có c u ru t l  liệt s , b  Huỳnh  h  N2 được tru  t n  

danh hiệu B  Mẹ Việt Nam  nh h n . Đ  n h  h i đồn  x t xử xem x t  iảm nhẹ 

hình ph t cho b  cáo v  xin cho b  cáo được hưởn  án treo. 

C n c  v o các ch n  c , t i liệu đ  được thẩm tra t i phiên tòa phúc 

thẩm; c n c  v o k t quả tranh lu n t i phiên tòa, trên cơ sở xem x t đ   đủ, 

to n diện t i liệu, ch n  c , ý ki n của đ i diện Viện kiểm sát, ý ki n b o chữa 

Lu t sư, l i khai b  cáo v  nhữn  n ư i tham  ia tố tụn  khác.  

        : 

B  cáo Dươn  Q  B l  n ư i đ  có ti n sự v  h nh vi  â  rối tr t tự c n  

c n  nhưn  v o tối n    12/4/2017 b  cáo uốn  bia c n  với anh Võ N ọc  1 

 n ư i b  h i  v  các b n.  ron  lúc uốn  bia anh S1 kh n  uốn  bia m  kể 

chu ện đánh nhau ở đám cưới, b  cáo kh n  th ch n he nên không cho anh S1 

kể chu ện nữa. Nhưn  anh S1 vẫn ti p tục kể chu ện, nên b  cáo đ n  lên c m 

ly bia nói m   v  đâ  nh u k  m  kể chu ện đánh l n ho i, th ch đánh kh n  

đánh với tao n . B  cáo v a nói xon  l  n m l  bia trún  v o v n  thái dươn  

trái, d n  ta  đánh nhi u cái v o m t và l   vỏ chai bia  i er đánh trún  v o 

v n  trán. N u kh n  có sự can n  n của mọi n ư i có m t t i quán thì b  cáo 

c n  chưa d n  h nh vi ph m t i.  

H nh vi ph m t i của b  cáo l  n u  hiểm cho x  h i, thực hiện h nh vi 

ph m t i khi đan  uốn  bia với nhi u n ư i. N u b  cáo kh n  đồn  ý việc anh 

S1 kể chu ện đánh nhau thì không tham gia uốn  nữa v  đi v  nhà. B  cáo l i tỏ 

rõ bản ch t c n đồ nói l  làm mà kh n  sợ việc l m của b  cáo l  vi ph m pháp 

lu t.  ron  khi b  cáo nh n bi t được t nh m n , s c khỏe con n ư i được pháp 
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lu t bảo vệ. N u b  cáo  â  thươn  t ch cho n ư i b  h i thì s  b  pháp lu t xử lý 

n hiêm minh. Nhưn  b  cáo vẫn cố ý  â  thươn  t ch cho n ư i b  h i vớ t  lệ 

18% v  l m cho n ư i b  h i b  t n h i đ n s c khỏe, ảnh hưởn  cu c sốn  và 

 â  m t tr t tự tr  an ở đ a phươn . N o i ra b  cáo còn  â  thươn  t ch cho ch  

Như 01% nhưn  ch  kh n   êu c u xử lý hình sự b  cáo. Do đó h nh vi ph m t i 

của b  cáo c n có th i  ian cải t o  iáo dục b  cáo để trở th nh c n  dân tốt, 

 iúp  ch cho  ia đình, x  h i v  có tác dụn  phòn  n  a chun .  

Án sơ thẩm xử b  cáo v  t i  Cố ý  â  thươn  t ch  theo khoản 2 Đi u 

104 B  lu t hình sự l  đún  n ư i, đún  t i v  đ  xem x t các tình ti t  iảm nhẹ 

như b  cáo khai báo th nh khẩn, chưa có ti n án, bồi thư n  dân sự xon , n ư i 

b  h i có đơn b i n i xin  iảm hình ph t cho b  cáo, c u ru t l  liệt s  v  áp dụn  

N h  Qu  t số 41/2017/QH14 n    20/6/2017 của Quốc H i để xem x t  iảm 

nhẹ hình ph t cho b  cáo. Nhưn  x t th   sau khi án sơ thẩm xử lu t sư b o chữa 

cho b  cáo xu t trình  n  Hồ V n N1 là liệt s , b  Huỳnh  h  N2 l  b  mẹ Việt 

Nam Anh Hùng   n , b  n o i , nên xem x t  iảm nhẹ cho b  cáo m t ph n v  

hình ph t l  ph  hợp với đ  n h  của đ i diện Viện kiểm sát. Còn b  cáo v  lu t 

sư b o chữa cho b  cáo xin cho b  cáo hưởn  án treo l  kh n  có c n c  để ch p 

nh n.  

 Các ph n khác của qu  t đ nh bản án sơ thẩm kh n  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực kể t  n    h t th i h n khán  cáo, khán  n h .  

Do khán  cáo của b  cáo được ch p nh n nên b  cáo không phải ch u án 

ph  hình sự phúc thẩm. 

Vì các  ẽ tr n, 

C n c  v o điểm c khoản 1 Đi u 249 B  lu t tố tụn  hình sự.  

QU Ế   Ị  : 

Ch p nh n khán  cáo xin  iảm nhẹ hình ph t của b  cáo Dươn  Q AB. 

 ửa qu  t đ nh bản án sơ thẩm v  hình ph t. 

 u ên bố: B  cáo Dươn  Q  B ph m t i  Cố ý  â  thươn  t ch .  

Áp dụn : Khoản 2 Đi u 104, Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Đi u 46, Đi u 

47 của B  lu t hình sự.  

Xử ph t: B  cáo Dươn  Q  B 01  M t  n m 06 (Sáu) tháng tù.  h i h n 

t  t nh t  n    b  cáo ch p h nh hình ph t. 
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Các ph n khác của qu  t đ nh bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

n h  có hiệu lực kể t  n    h t th i h n khán  cáo, khán  n h .  

V  án ph : B  cáo Dươn  Q  B không phải ch u án ph  hình sự phúc thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể t  n    tu ên án.  

 

          
- VK ND  ỉnh; 

- Ban N i ch nh  ỉnh ủ ; 

-  ở  ư pháp  ỉnh; 

- TAND TP. S; 

- Chi cục  H D  TP. S; 

-  r i   m  iam C n  an  ỉnh; 

-  hòn  hồ sơ n hiệp vụ C n  an  ỉnh;                                            

- Phòng KTNV- H      ỉnh; 

- B  cáo; 

- Lưu V , hồ sơ vụ án (T. Em). 

                               

t            ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

        

 
 

                           guyễ    ị  ai 
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Tô      ô g –  guyễ    ị  ai 

  ẩm   á  –   ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

 

 guyễ    à     ơ 

 


